
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số            /SNV-CCVC 
V/v bổ nhiệm, xếp lương đối 

với giáo viên tiểu học, THCS 

hạng II. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày          tháng        năm 2023  

    
Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT1, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT2, Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT3, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT4 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (các Thông tư có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021). Thực hiện các Thông tư trên, ngày 

31/3/2021 Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 502/SNV-CCVC hướng dẫn, 

triển khai thực hiện việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị). 

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao đã thực hiện thẩm định hồ sơ và quyết định bổ nhiệm, xếp 

lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập giữ hạng III, hạng IV. 

Riêng đối với việc bổ nhiệm, xếp lương vào chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên THCS hạng II, Sở Nội vụ chưa thực hiện 

bổ nhiệm hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, vì ngày 

05/11/2021 Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 5555/BNV-CCVC gửi Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, theo đó Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nghiên 

cứu, chỉnh sửa phù hợp với quy định về chuyển xếp lương từ chức danh nghề 

nghiệp lương (cũ) sang chức danh nghề nghiệp (mới) tương ứng bảo đảm 

nguyên tắc khi chuyển xếp không kết hợp với thăng hạng và đảm bảo tương 

quan về chính sách giữa các đối tượng giáo viên và thống nhất với các lĩnh 

vực sự nghiệp khác, phù hợp với thực tiễn khi tổ chức thực hiện. 

                                                 
1 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 
2 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 
3 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. 
4 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT4 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 



Trong thời gian chưa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về 

các nội dung nêu trên, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc có văn bản 

gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chưa thực hiện 

việc chuyển chức danh nghề nghiệp mới đối với các trường hợp có vướng 

mắc đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Do đó, Sở Nội 

vụ đã chờ văn bản hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới thực hiện 

bổ nhiệm, xếp lương hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, xếp 

lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên THCS 

hạng II. 

Ngày 14/4/2023, Sở Nội vụ có Văn bản số 824/SNV-CCVC gửi Bộ Nội 

vụ xin ý kiến về việc bổ nhiệm, xếp lương đối với các loại hình giáo viên này, 

phúc đáp văn bản trên, ngày 26/4/2023 Bộ Nội vụ có Văn bản số 1921/BNV-

CCVC về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo 

viên gửi Sở Nội vụ, theo đó Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:  “Ngày 14/04/2023, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư số: 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TTBGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

30/5/2023); trong đó quy định cụ thể về các trường hợp bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở. Do đó đề nghị Sở 

Nội vụ tỉnh Điện Biên căn cứ  Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nêu trên và 

các quy định khác có liên quan để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương đối với giáo viên theo thẩm quyền quy định”. 

Thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-GDĐT ngày 14/4/2023 Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Văn bản số 1921/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của cơ quan, đơn vị 

và các Thông tư số: 08/2023/TT-GDĐT ngày 14/4/2023; 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TTBGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, lập danh 

sách và hồ sơ bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo 

viên tiểu học, THCS hạng II thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Sở Nội vụ.  

2. Các đối tượng là giáo viên, năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có hồ sơ và văn bản đề nghị chuyển 

xếp chức danh nghề nghiệp hạng II gửi Sở Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ 

quan, đơn vị cử cán bộ đến Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ để bổ sung các tài liệu 

có liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

giáo viên tiểu học, THCS hạng II. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2021-tt-bgddt-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2021-tt-bgddt-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx


3. Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (theo mẫu);  

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu tại quy định tại Thông tư số 

07/2019/TT-BNV; 

- Nhận xét đánh giá của Hội đồng rà soát chuyển chức danh nghề 

nghiệp trường (theo biểu mẫu gửi kèm Văn bản này) và bản nhận xét, đánh 

giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

của viên chức, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Riêng đối với 

các minh chứng như chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen, giấy khen, danh hiệu 

giáo viên dạy giỏi tương ứng với từng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy 

định tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 thì phải có minh chứng cụ thể. 

- Bản sao văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp (bản 

sao có công chứng).  

- Các quyết định liên quan đến viên chức: Quyết định tuyển dụng, bổ 

nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, Quyết định bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp cũ, các Quyết định lương (bản sao có công chứng).  

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp đề nghị bổ nhiệm, xếp lương. 

4. Thời hạn Sở Nội vụ nhận văn bản đề nghị và hồ sơ bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học, THCS hạng II, đến 

hết ngày 15/7/2023. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị nào không có văn bản 

đề nghị gửi Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên thuộc 

thẩm quyền quản lý thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhu cầu bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học, THCS 

hạng II. 

5. Thời điểm các giáo viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

hưởng chức danh nghề nghiệp hạng II, kể từ ngày 01/8/2023. 

6. Về tổ chức thực hiện 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

xem xét thành lập Hội đồng xét hồ sơ, từ đó lập danh sách đề nghị bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học, THCS hạng 

II thuộc thẩm quyền quản lý. 

* Lưu ý: 

- Đối với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng giáo viên, 

chịu trách nhiệm về tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học, THCS hạng II 

của mình. 



Đối với viên chức giáo viên: Mọi gian dối, khai man, thiếu trung thực 

liên quan đến hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đều bị xử lý theo quy 

định của pháp luật; 

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn 

trương tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Sở Nội vụ qua phòng Công chức, viên chức (số điện thoại 02153 825277) để 

giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT; CCVC.   

                                                                                                                     

 

         GIÁM ĐỐC 

 

            Trịnh Hoàng Thắng 
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